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8. Výuka a rozvrh hodin / Giờ giảng dạy và thời khóa biểu
Organizace školního dne / Thời gian biểu ngày học
Vyučování začíná zpravidla v 8:00. Na prvním stupni obvykle končí ve 12:35. Na druhém stupni mají žáci již odpolední vyučování. Po vyučování a někdy i před vyučováním mohou žáci prvního stupně navštěvovat školní družinu.
Vyučovací hodiny trvají většinou 45 minut, poté následuje 10 minutová přestávka. Od 9:40 do 10:00 bývá velká přestávka. Přestávka na oběd bývá kolem 12:00 a obvykle trvá celou vyučovací hodinu.
Giờ học thường bắt đầu vào 8:00. Cấp một thường kết thúc vào 12:35. Học sinh cấp hại sẽ có các môn học vào buổi chiều. Sau buổi học và nhiều khi trước buổi học, học sinh cấp một có thể tham gia družina (lớp học tự do).
Thời gian giảng dạy thường kéo dài 45 phút, sau đó là nghỉ giải lao 10 phút. Từ 9:40 đến 10:00 là thời gian nghỉ dài. Nghỉ ăn trưa thường bất đầu từ 12:00 và kéo dài một giờ giảng dạy.

Rozvrh hodin / Thời khóa biểu
Přesný rozvrh hodin dostávají žáci na začátku každého pololetí. Při nástupu vašeho dítěte do školy si o něj řekněte, pokud vám ho škola nepředloží. Připravili jsme pro vás formulář, který vám pomůže zorientovat se v časovém rozvržení vyučovacích hodin, začátku a konce výuky, přestávkách mezi jednotlivými předměty. 
Học sinh sẽ được nhận thời khóa biểu cụ thể khi bắt đầu từng học kỳ. Nếu nhà trường không đưa,  quý vị đừng quên yêu cầu khi con quý vị nhập học. Chúng tôi đã chuẩn bị biểu mẫu cho quý vị để giúp quý vị dễ hiểu khi nhìn vào thời gian biểu các môm học, bắt đầu và kết thúc giờ học, thời gian giả lao giữa các môn học. 
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Dopisy a formuláře pro rodiče žáků s OMJ jsou koncipovány tak, aby je mohlo využít co nejvíce škol. Z toho důvodu jsou ve formulářích často na výběr různé možnosti. Je důležité, aby si škola (ředitel/třídní učitel...) materiály prošla a upravila si je dle svých konkrétních potřeb a okolností. Z nabízených možností může škola škrtat, kroužkovat, nebo části textu z materiálu vymazat. Formuláře pak škola vyplní podle vlastních potřeb.  Pozor, pokud budete upravovat text výše uvedeným způsobem, upravte také příslušnou jazykovou verzi pro rodiče.
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Tài liệu này được thực hiện trong phạm vi dự án “Hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài tại quận 12, Praha – năm 2018), với sự tài trợ của bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.
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Dostupné z  portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
[image: ]     [image: ]     [image: ]


Formulář pro rodiče / Biểu mẫu cho phụ huynh
Výuka a rozvrh hodin / Các giờ học và thời khóa biểu
Výuka probíhá od pondělí do pátku. / Các giờ học có từ thứ hai dến tứ sáu.
Škola je otevřena od 1………………….do 2……………. / Nhà trường mở cửa từ 1………………….đển 2…………….
	Vyučovací hodiny / Các giờ học:

	0.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	
	8:00-8:45
	8:55-9:40
	10:00- 10:45
	10:55-11:45
	11:55-12:40
	12:45-13:30
	14:00-14:45
	14:50-15:35






Někdy se může stát, že některá hodina odpadne. Tuto informaci dostanou žáci od učitele předem (příp. mají poznamenané v žákovské knížce).
Đôi khi một giờ học nào đó có thể bị hủy. Thông tin này học sinh sẽ nhận được trước từ giáo viên (vd. Sẽ được viết vào học bạ).

Seznam předmětových zkratek / Danh sách ký hiêu viết tắt các môn:
Nachystali jsme pro vás seznam předmětových zkratek, abyste věděli na jaké předměty se má dítě připravovat.
Chúng tôi đã chuẩn bị danh sách ký hiệu viết tắt các môn để quý vị biết trẻ cần phải chuẩn bị cho những môn học nào



	1. stupeň 
	Cấp 1
	2. stupeň 
	Cấp 2

	Český jazyk a literatura   ČJL / ČJ
	Tiếng Séc và văn học Séc
	Český jazyk a literatura ČJL / ČJ
	Tiếng Séc và văn học Séc

	Anglický jazyk AJ
	Tiếng Anh
	Anglický jazyk AJ
	Tiếng Anh

	Matematika M / MA
	toán
	Německý jazyk NJ
	tiếng Đức

	Prvouka PRV
	tự nhiên và xã hội
	Francouzský jazyk FJ
	tiếng Pháp

	Přírodověda PŘ
	khoa học tự nhiên
	Ruský jazyk RJ
	tiếng Nga

	Vlastivěda VL
	lịch sử
	Matematika M / MA
	toán

	Hudební výchova HV
	âm nhạc
	Přírodopis PŘ
	sinh học

	Výtvarná výchova VV
	mỹ thuật
	Chemie CH
	hóa học

	Tělesná výchova TV
	thể dục
	Fyzika /F / FY
	vật lý

	Pracovní výchova  PV
Pracovní činnosti  PČ
	giáo dục làm việc
hoạt động thủ công
	Zeměpis Z
	địa lý

	Člověk a svět práce ČSP
[bookmark: _GoBack]
	con người và thế giới việc làm
	Dějepis D
	lịch sử

	Svět kolem nás SKN

	thế giới quanh ta
	Občanská výchova OV
Výchova k občanství   VO
	giáo dục công dân 
giáo dục về quốc tịch

	
	
	Výchova ke zdraví  VZ
	giáo dục về sức khỏa

	
	
	Hudební výchova HV
	âm nhạc

	
	
	Výtvarná výchova VV
	mỹ thuật

	
	
	Tělesná výchova TV
	thể dục

	
	
	Praktické/pracovní činnosti PČ
	hoạt động thực hành/công việc

	
	
	Rodinná výchova RV
	giáo dục gia đình

	
	
	Informatika I
Informační a komunikační technologie   IKT
	tin học
công nghệ thông tin và truyền thông

	
	
	Člověk a svět práce ČSP
	con người và thế giới việc làm
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